
STT Mã số MH Tên môn học Ngành
Số lượng 

đăng ký
Cán bộ Giảng dạy Khoa

1 125921 Động lực học vật rắn CKT2017 2 TS. TRƯƠNG QUANG TRI Khoa Khoa học ứng dụng

2 095001 Phương pháp số ứng dụng trong cơ học kết cấu PTPV DL2016 4 TS. LÊ ĐÌNH TUÂN Khoa Kỹ thuật Giao thông

3 095004 Quá trình cháy động cơ đốt trong DL2016 2 TS. HỒNG ĐỨC THÔNG Khoa Kỹ thuật Giao thông

4 095003 Động lực học hệ thống cơ khí DL2016 4 TS. TRẦN HỮU NHÂN Khoa Kỹ thuật Giao thông

5 065096 Các vấn đề kỹ thuật-kinh tế trong công nghiệp lọc – hóa dầu KHD2016 0 TS. ĐÀO THỊ KIM THOA Khoa Kỹ thuật Hóa học

6 065092 Cơ sở vận hành nhà máy lọc hóa dầu KHD2016 0 TS. NGUYỄN THÀNH DUY QUANG Khoa Kỹ thuật Hóa học

7 065093 Mô phỏng và tối ưu hoá các quá trình lọc hoá dầu KHD2016 0 TS. NGUYỄN THÀNH DUY QUANG Khoa Kỹ thuật Hóa học

8 065095 Nhiệt động học hydrocarbon KHD2016 0 GS.TSKH LƯU CẨM LỘC Khoa Kỹ thuật Hóa học

9 065094 Cơ sở các quá trình truyền vận KHD2016 0 PGS.TS MAI THANH PHONG Khoa Kỹ thuật Hóa học

10 085189 Kết cấu thép nâng cao XDD2017 0 PGS.TS NGÔ HỮU CƯỜNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

11 085197 Cơ học vật rắn biến dạng XDD2017 0 TS. NGUYỄN HỒNG ÂN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

12 085047 Cơ học đất nâng cao 1 XDN2016 1 PGS.TS LÊ BÁ VINH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

13 085130 Kỹ thuật nền móng nâng cao XDN2016 0 PGS.TS VÕ PHÁN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

14 085092 Phương pháp PTHH trong địa kỹ thuật XD XDN2016 0 PGS.TS NGUYỄN MINH TÂM Khoa Kỹ thuật Xây dựng

15 085128 Địa chất công trình nâng cao XDN2016 1 PGS.TS BÙI TRƯỜNG SƠN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

16 045033 Thiết kế vi mạch số nâng cao KDT2016 1 TS. TRẦN HOÀNG LINH Khoa Điện - Điện tử

17 045097 Xử lý tín hiệu số thời gian thực KDT2016 2 TS. LÊ CHÍ THÔNG Khoa Điện - Điện tử

18 045108 Xử lý ảnh và video dựa trên FPGA-DSP KDT2016 3 TS. TRƯƠNG QUANG VINH Khoa Điện - Điện tử
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